
Phụ lục 

Danh sách 89 cá nhân lấy ý kiến Nhân dân  

về khen thưởng cấp Nhà nước 
(Kèm Công văn số       /SNV-BTĐKT  ngày     tháng 10 năm 2024 của Sở Nội vụ) 

 

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện 

tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Đồng Khởi. 

 Sở Nội vụ trân trọng Thông báo danh sách các cá nhân được Giám đốc 

các Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xét đề nghị khen 

thưởng cấp Nhà nước, cụ thể gồm: 

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 02 cá nhân. 

 1. Ông Lê Minh Phương, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu 

học Tân Thạch A, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bến Tre, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 87 cá nhân. 

1. Bà Trần Thị Ánh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An 

Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

2. Bà Đặng Thanh Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Thạnh 

Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

3. Bà Phạm Thị Phụng, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tiệm Tôm 1, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

4. Bà Trần Thị Thảo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Ngãi Tây, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

5. Bà Lê Thị Săng, Giáo viên Trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

6. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Hoàn Vũ, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

7. Bà Huỳnh Thị Ánh, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Hoàn Vũ, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

8. Bà Võ Thị Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thắng, huyện Bình 

Đại, tỉnh Bến Tre 

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Diễm, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thắng, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

10. Ông Đặng Khai Nguyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới 

Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 

11. Ông Lê Văn Em, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

12. Bà Tạ Thị Vẹn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 



13. Bà Nguyễn Thị Nhanh, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Mỹ 1, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

14. Bà Đinh Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Tiểu học Thành Thới A 1, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

15. Bà Nguyễn Kiều Thu Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học An Định, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

16. Ông Lê Văn Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học An Thới, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

17. Ông Trương Văn Dứt, Giáo viên Trường Tiểu học An Định, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

18. Bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Thành Thới A 2, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

19. Bà Phan Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Sơn, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

20. Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Giáo viên Trường Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ 

Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

21. Bà Phạm Thị Thu Nhan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ 

Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

22. Ông Trần Văn Thành, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Trung, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

23. Ông Phan Văn Trưởng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Trung, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

24. Bà Ngô Song Đào, Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở 

Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

25. Ông Đinh Trọng Nghĩa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thành 

Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

26. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn, 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

27. Ông Phan Hoàng Đức, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thành B, 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

28. Ông Phan Thanh Diệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Thành A, 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

29. Bà Lâm Hồng Diễm, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thành A, 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

30. Bà Nguyễn Hoàng Dung, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu 

học Tân Thiềng B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

31. Bà Nguyễn Thùy Kim Dung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vĩnh 

Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

32. Ông Trương Hữu Chí Đạt, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 



Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

33. Bà Lê Thị Ngọc Luyến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Bình, 

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

34. Ông Lê Tuấn Kiệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 1, 

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

35. Ông Huỳnh Văn Khương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh 

Thạnh Tân 1, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

36. Bà Vương Thị Tú Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học Nhuận Phú Tân 1, 

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

37. Ông Đường Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú 

Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

38. Ông Nguyễn Nam Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thành Bình 

1, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

39. Bà Trần Thị Bướm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thành 

Bình 1, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

40. Ông Nguyễn Hữu Nhựt, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trường 

Trung học cơ sở Võ Thị Giàu, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

41. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Đặng Thị Hai, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

42. Bà Võ Thị Bé Bảy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Văn Bánh, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

43. Bà Huỳnh Thị Mến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn 

Bánh, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

44. Ông Phạm Hoàng Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Tư, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

45. Ông Trần Minh Trung, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Thị 

Lự, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

46. Ông Lê Duy Linh, Hiệu trưởng Trường phổ thông Hermann Gmeiner 

Bến Tre, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre 

47. Bà Tống Thị Mỹ Ngọc, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan 

Thanh Giản, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

48. Ông Ngô Văn Đức, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan 

Thanh Giản, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

49. Ông Trần Hồng Dũng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Sương 

Nguyệt Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

50. Ông Phan Minh Tâm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tán Kế, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

51. Ông Lê Tuyến Lộc, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Huỳnh 

Tấn Phát, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 



52. Bà Trần Thị Mương, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Huỳnh 

Tấn Phát, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

53. Ông Đỗ Quang Trạng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Huỳnh 

Tấn Phát, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

54. Ông Nguyễn Tuấn Hải, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Trương Vĩnh Ký, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

55. Ông Nguyễn Tống Châm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Ngọc Thăng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

56. Bà Đặng Thị Kim Hạnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê 

Anh Xuân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

57. Ông Nguyễn Hữu Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Ngô Văn Cấn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

58. Ông Nguyễn Hữu Thi, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô 

Văn Cấn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

59. Ông Võ Văn Phong, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Văn 

Cấn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

60. Ông Phan Văn Đà, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Văn 

Cấn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

61. Bà Nguyễn Thị Lệ Bình, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chê 

Ghê-va-ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre  

62. Bà Phạm Thị Liễu Cúc, Nhân viên Thư viện Trường Trung học phổ 

thông Quản Trọng Hoàng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

63. Bà Phạm Thị Thùy Linh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Đoàn Thị Điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

64. Bà Ngô Thị Lài, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đoàn Thị 

Điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

65. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Trần Trường Sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

66. Ông Trần Thanh Xuân, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trần 

Trường Sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

67. Bà Huỳnh Thị Ngọc Giàu, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Lạc Long Quân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

68. Bà Phan Thị Mộng Tuyền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Lạc Long Quân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre 

69. Bà Trần Thị Huỳnh Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng 

Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

70. Bà Võ Thị Nhàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Thạnh, huyện 

Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

71. Ông Huỳnh Đức Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn Giồng 



Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

72. Bà Trịnh Thị Ngọc Điệp, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Linh 

Phụng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

73. Bà Võ Phụng Liễu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bình 

Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

74. Bà Võ Thị Ngọc Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn Giồng 

Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

75. Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Phong, 

huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

76. Bà Trần Thị Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thạnh Phú 

Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

77. Bà Trần Thị Cẩm Tú, Giáo viên Trường Tiểu học Linh Phụng, huyện 

Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

78. Bà Võ Thị Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Thành Triệu, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

79. Bà Đường Thị Kim Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

80. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

81. Bà Mai Thị Cẩm Tú, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tam Phước, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

82. Bà Nguyễn Thị Mộng Điệp, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân 

Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

83. Bà Ngô Thị Tuyết Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Nhuận, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

84. Bà Trần Phùng Ngọc Liễu, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Thạnh An, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

85. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bến 

Tre, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

86. Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Bến Tre, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

87. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre./. 

 


